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BÁO CÁO
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TRONG DỰ THẢO LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
_____
Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 8/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2020, Bộ Ngoại giao được phân công chủ trì soạn thảo dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (TTQT). 
Thực hiện quy định tại Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, Bộ Ngoại giao báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Luật TTQT như sau: 
I. Thống kê các thủ tục hành chính trong dự thảo Luật TTQT
So với Pháp lệnh Ký kết và thực hiện TTQT năm 2007 (Pháp lệnh), dự thảo Luật TTQT giữ nguyên 07 thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC), bổ sung thêm 07 TTHC mới, cụ thể bao gồm các TTHC mới về:

i) Đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ;
ii) Đề xuất ký TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
iii) Đề xuất ký TTQT liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức;
iv) Đề xuất ký TTQT về đầu tư;
v) Đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ theo thủ tục rút gọn;
vi) Đề xuất ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức theo thủ tục rút gọn;
vii) Đề xuất sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT theo thủ tục rút gọn.

Các TTHC được bổ sung mới nhằm mục đích cụ thể hóa 02 chính sách lớn đã được Quốc hội thông qua tại giai đoạn Đề nghị xây dựng luật là Chính sách 2 “Mở rộng phạm vi chủ thể ký kết TTQT phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay” và Chính sách 4 “Đơn giản hóa trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện TTQT”.
Danh mục tổng hợp các TTHC được liệt kê trong Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

II. Đánh giá tác động của các TTHC
1. Nhóm TTHC về đề xuất ký TTQT
a) Thủ tục đề xuất ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức
Dự thảo Luật kế thừa quy định của Pháp lệnh đối với thủ tục đề xuất ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức.

Điểm mới của dự thảo Luật là bổ sung về thời hạn gửi bản sao TTQT đã được ký kết đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Bộ Ngoại giao (thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức việc ký kết). Việc quy định thời hạn này nhằm góp phần bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về công tác TTQT, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức trong việc ký kết và thực hiện TTQT.

b) Thủ tục đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ

Trên cơ sở hợp nhất các quy định tại Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2018 quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là ĐƯQT, Luật TTQT bổ sung thêm quy định về thủ tục đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ, theo đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết TTQT.
Hồ sơ lấy ý kiến và hồ sơ trình xin ý kiến về đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ tương tự như hồ sơ tương ứng của thủ tục ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức.

Về thời hạn, dự thảo Luật quy định tương tự thủ tục ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức.

c) Thủ tục đề xuất ký TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở nhất trí của Quốc hội đối với Chính sách “Mở rộng phạm vi chủ thể ký kết TTQT phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay” được kiến nghị tại giai đoạn Đề nghị xây dựng Luật, dự thảo Luật bổ sung TTHC về đề xuất ký TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Luật, đơn vị trực thuộc bao gồm vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; ban, văn phòng, các tổ chức sự nghiệp khác trực thuộc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp huyện; các Ban của Hội đồng nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Về thủ tục, đối với TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, đơn vị trực thuộc cần lấy ý kiến đơn vị đầu mối về công tác TTQT của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động hợp tác thuộc TTQT. Trường hợp nội dung TTQT dự kiến ký kết có liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về mặt đối ngoại, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao. Trường hợp nội dung TTQT dự kiến ký kết có liên quan đến các vấn đề, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm về an ninh, quốc phòng, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đơn vị trực thuộc trình người đứng đầu cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh quyết định. 
Về thời hạn, tương tự như các thủ tục đề xuất ký TTQT khác, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết TTQT.

Về hồ sơ, thủ tục ký TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc, tương tự thủ tục ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức.

Việc quy định trình tự, thủ tục nêu trên làm tăng cường trách nhiệm của đơn vị đầu mối về công tác TTQT của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh; tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương (chỉ lấy ý kiến Bộ Ngoại giao trong trường hợp nội dung TTQT dự kiến ký kết có liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm); đảm bảo phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

d) Thủ tục đề xuất ký TTQT liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức
Quy định về thủ tục này nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động ký kết và thực hiện TTQT liên ngành, lĩnh vực, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc gặp phải, tạo điều kiện để các cơ quan phát huy hiệu quả công tác hợp tác quốc tế.
Đối với loại TTQT này, trước khi lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần thống nhất bằng văn bản chỉ định cơ quan, tổ chức đầu mối ký kết. Quy định này là cần thiết nhằm đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, chỉ 01 cơ quan tiến hành các thủ tục đề xuất ký mà không phải tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức ký kết tiến hành thủ tục hành chính.

Về thời hạn, tương tự như các thủ tục đề xuất ký TTQT khác, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết TTQT.

Về hồ sơ, thủ tục ký TTQT liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tương tự thủ tục ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức.

đ) Thủ tục đề xuất ký TTQT về đầu tư

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3, TTQT về đầu tư là cam kết bằng văn bản giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến việc chuẩn bị, bắt đầu hoặc tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, bao gồm cả cam kết dành ưu đãi cho nhà đầu tư. 

Việc quy định thêm thủ tục cho các TTQT về đầu tư nhằm mục đích tránh việc các địa phương ký TTQT phát sinh tranh chấp về đầu tư hoặc hạn chế phạm vi quyết định chính sách của Chính phủ, Nhà nước. Thực tế trong thời gian vừa qua đã phát sinh một số vụ tranh chấp đầu tư giữa Nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài. Các tranh chấp này có thể phát sinh do cam kết của các địa phương đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong các TTQT được ký kết.  

Về thủ tục, ngoài việc tuân theo các quy định tại các Điều 10, 18, 20 và 22 của Luật này, cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi quyết định việc ký kết TTQT.

e) Thủ tục đề xuất ký TTQT theo thủ tục rút gọn

Trên thực tế, Bộ Ngoại giao nhận thấy xảy ra nhiều trường hợp phát sinh đột xuất nhu cầu ký kết TTQT với đối tác nước ngoài mà không có kế hoạch từ trước và căn cứ nhu cầu đối ngoại, theo quyết định của các cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trong các chuyến thăm cấp cao của Việt Nam ra nước ngoài hay nhân dịp đối tác nước ngoài thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng kiến các nước đưa ra tại các diễn đàn song phương và đa phương đòi hỏi phải có quyết định ngay. Khi xảy ra tình trạng như vậy, các cơ quan đề xuất không thể thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục ký kết quy định tại Pháp lệnh do không bảo đảm về mặt thời gian. Trong khi đó, việc không nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài, không tham gia được vào quá trình tăng cường hợp tác quốc tế trên các cơ chế song phương, khu vực, đa phương sẽ không bảo đảm phục vụ tối ưu lợi ích của đất nước, nhiệm vụ và lợi ích của cơ quan, tổ chức, địa phương của Việt Nam, chưa bảo đảm triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế.

Dự thảo Luật bổ sung TTHC về đề xuất ký TTQT theo thủ tục rút gọn trong 02 trường hợp:
- Đề xuất ký kết thỏa thuận nhân danh Chính phủ, Nhà nước trong trường hợp việc ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ thực hiện, chấm dứt hiệu lực TTQT phù hợp với chủ trương, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cấp có thẩm quyền và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại; Bên hoặc các bên nước ngoài không yêu cầu giấy ủy quyền cho việc ký thỏa thuận.

- Đề xuất ký kết TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức trong trường hợp đáp ứng một trong các điều kiện như sau: i) Được cơ quan có thẩm quyền cho phép ký nhân dịp đoàn cấp cao Việt Nam tại nước ngoài hoặc của đoàn cấp cao nước ngoài tại Việt Nam; ii) Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị đối ngoại. Theo đó, thời hạn các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (so với thủ tục thông thường là 07 ngày làm việc).
Về hồ sơ, văn bản đề xuất ký không cần bao gồm nội dung đánh giá sự phù hợp của nội dung của TTQT đối với các ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên trong cùng lĩnh vực và/hoặc TTQT đã được ký kết.

Từ những phân tích nêu trên, việc giữ nguyên TTHC về đề xuất ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan trung ương của tổ chức; bổ sung thủ tục đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ, đơn vị trực thuộc, TTQT liên quan nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, TTQT về đầu tư và thủ tục đề xuất ký TTQT theo thủ tục rút gọn là cần thiết, hợp pháp và hợp lý, tạo điều kiện phát huy hiện quả công tác TTQT.

2. Nhóm TTHC về sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT
Ngoài việc giữ nguyên các thủ tục về sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT, dự thảo Luật bổ sung thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT theo thủ tục rút gọn. 
Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT hoàn toàn mang tính chất kỹ thuật như gia hạn thời hạn hiệu lực của TTQT, thay đổi cơ quan đầu mối thực hiện TTQT nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Pháp lệnh. Việc thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT theo các quy định của Pháp lệnh là không cần thiết, gây tốn kém về chi phí, nhân sự và lãng phí thời gian.
Dự thảo Luật quy định thủ tục rút gọn theo hướng cơ quan đề xuất không nhất thiết phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan. Trong trường hợp được lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến.

Việc bổ sung thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT theo thủ tục rút gọn là cần thiết, hợp pháp và hợp lý nhằm giải quyết các bất cập trên thực tế.
3. Nhóm TTHC về chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện TTQT 

TTHC về chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện TTQT cơ bản giữ nguyên như trong Pháp lệnh .

Theo đó, thời hạn các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến.

Việc giữ nguyên TTHC về chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện TTQT là cần thiết, hợp pháp và hợp lý, tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan đề xuất ký kết TTQT thực hiện.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Luật TTQT của Bộ Ngoại giao./.
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PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG DỰ THẢO LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
1. Đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ

2. Đề xuất ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội
3. Đề xuất ký TTQT nhân danh Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước
4. Đề xuất ký TTQT nhân danh bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
5. Đề xuất ký TTQT nhân danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
6. Đề xuất ký TTQT nhân danh đơn vị trực thuộc của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
7. Đề xuất ký TTQT nhân danh cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
8. Đề xuất ký TTQT liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức
9. Đề xuất ký TTQT về đầu tư
10. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT
11. Đề xuất ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ theo thủ tục rút gọn
12. Đề xuất ký TTQT nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc, cơ quan trung ương của tổ chức theo thủ tục rút gọn
13. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, gia hạn TTQT theo thủ tục rút gọn

14. Đề xuất chấm dứt hiệu lực hoặc tạm đình chỉ thực hiện TTQT
PAGE  
2

